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TÓM TẮT 

Hai mẫu cao chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh đã được khảo sát các hoạt tính sinh 
học và cho kết quả hoạt tính tốt. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết các hoạt tính sinh học như 

hoạt tính chống oxy hóa, ức chế enzyme -glucosidase, gây độc dòng tế bào ung thư gan người 

(Hep-G2), gây độc dòng tế bào ung thư phổi (A549) và kháng vi sinh vật ở quả biểu hiện tốt hơn ở 
lá; riêng hoạt tính kháng viêm thì ở lá tốt hơn ở quả 1,13 lần. Hoạt tính tốt nhất phải kể đến là ức 

chế enzyme -glucosidase. Với mong muốn cung cấp dữ kiện khoa học cho y học cổ truyền về bệnh 

đái tháo đường, khả năng điều hòa glucose đã được thực hiện trên chuột nhắt Balb/C. Kết quả cho 
thấy hai mẫu cao chiết này không gây độc tính và bước đầu có khả năng điều hòa glucose. 

Từ khóa: đủng đỉnh; chống oxy hóa; kháng viêm; ung thư gan người; ung thư phổi;  

-glucosidase 

 

1. Mở đầu 
Ngày nay, việc tìm kiếm các loại thuốc có khả năng phòng và chữa bệnh hiệu quả từ 

nguồn thảo dược thiên nhiên là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hóa sinh và y dược học 
trên thế giới. Nhưng nhiều cây thuốc được thu hái và chế biến chỉ mới theo kinh nghiệm 
dân gian mà chưa được tiêu chuẩn hóa cả định tính và định lượng, khó cho phép tạo ra 
những sản phẩm tốt nhất. Chính vì vậy, việc khảo sát thành phần hóa học và tác dụng sinh 
học của cây thuốc là tiền đề rất quan trọng để tạo cơ sở khoa học, đánh giá nguồn dược liệu 
và ứng dụng vào việc phòng và chữa bệnh. 

Trong số các loại cây cỏ thiên nhiên phải kể đến một loại cây mà ít có người biết tới 
với tác dụng chữa bệnh, đó chính là cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.) – định danh theo tác 

                                                 
Cite this article as: Le Trong Duc, Nguyen Nguyen Cuong Phat, & Huynh Tien Sy (2019). An investigation 
of some biological activities of fruits and leaves extract from Caryota mitis L. plant: Evaluating the ability to 
control glucose through -glucosidase activity. Ho Chi Minh City University of Education Journal of 
Science, 16(12), 961-974. 
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giả Pham Hoang Ho (Pham, 2003). Đây là loại cây mà theo dân gian có tác dụng tái tạo 
sụn nhanh chóng, người ta thường sử dụng nó để ngâm rượu làm thuốc xoa bóp mỗi lần bị 
đau nhức xương khớp… tuy nhiên vẫn chưa có một tài liệu khoa học nào nêu một cách đầy 
đủ về hoạt tính của loại cây này. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi báo cáo về việc định tính các hợp chất trong cây 

đủng đỉnh và công bố kết quả khảo sát hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase, chống oxy 

hóa, gây độc dòng tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây độc dòng ung thư phổi (A549), 
kháng viêm và kháng vi sinh vật của hai mẫu cao chiết từ lá và quả của loại cây này. Đồng 
thời bài báo cũng công bố kết quả đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính 

ức chế enzyme -glucosidase. 

2. Vật liệu và phương pháp 
2.1. Vật liệu 

Mẫu lá và quả của cây đủng đỉnh (Caryota mitis L.) được thu hái tại huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An. Trong quá trình thu hái, loại bỏ những lá và quả bị sâu, không đạt chuẩn. 
Sau khi thu hái mẫu tiến hành phơi khô dưới ánh nắng mặt trời rồi xay nhuyễn thành bột để 
phục vụ cho việc nghiên cứu. 
2.2. Chủng vi sinh vật, các dòng tế bào và chủng chuột 

Các chủng vi sinh vật chuẩn được cung cấp bởi Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung 

ương bao gồm: vi khuẩn Gram (): Escherichia coli ATCC 8739 và Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027; vi khuẩn Gram (+): Bacillus subtillis ATCC 6633 và 
Staphylococcus aureus ATCC 6538; nấm sợi: Aspergillus niger ATCC 9763 và Fusarium 
oxysporum ATCC 48112; nấm men: Candida albicans ATCC 10231 và Saccharomyces 
cerevisiae ATCC 16404. 

Tế bào RAW 264.7, tế bào ung thư gan người (Hep-G2) và tế bào ung thư phổi 
(A549) được cung cấp bởi Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 

Chuột nhắt thuần chủng dòng Balb/C khỏe mạnh, 6-8 tuần tuổi, không phân biệt 
giống, khối lượng 25 ± 2 gam được cung cấp bởi Phòng Thí nghiệm Chăm sóc và Sử dụng 
Động vật – Viện Tế bào gốc – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.3. Hóa chất 

Dimethyl sulfoxide (DMSO), enzyme -glucosidase, p-nitrophenyl -D-

glucopyranoside, môi trường Saboraud 4% Dextrose Agar (SDA), môi trường Tryptic Soy 
Agar (TSA), môi trường Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM), 
lypopolyschacride (LPS), thuốc thử Griess, 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), 3-(4,5-
dimetylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) có nguồn gốc từ Công ti 
Merck (Cộng hòa Liên bang Đức). Các hóa chất còn lại sử dụng trong nghiên cứu là hóa 
chất tinh khiết AR (Trung Quốc). 
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2.4. Thiết bị 
Mật độ quang được đo trên máy Infinite F50. 
Phổ hồng ngoại (IR) của các chất được đo trên máy Shimadzu FTIR Affinity - 1S 

theo phương pháp ép viên với KBr. 

2.5. Thiết kế thí nghiệm 
Quy trình nghiên cứu thực hiện theo sơ đồ Hình 1. 

 
Hình 1. Quy trình nghiên cứu 

2.5.1. Tạo cao chiết 
Bột từ lá và quả của cây đủng đỉnh được ngâm dầm trong dung môi ethanol 96o ở 

nhiệt độ phòng. Trong suốt thời gian ngâm, mỗi ngày khuấy đều dung dịch một lần nhằm 
giúp quá trình hòa tan các hợp chất thiên nhiên trong cây diễn ra thuận lợi. 

Sau 12 ngày ngâm dầm, dịch chiết ethanol được cô quay đuổi dung môi dưới áp suất 
kém thu được 2 loại cao từ lá và quả lần lượt được kí hiệu là LA và TR. 

Quy trình chiết cao được thể hiện trong Hình 2. 

 
Hình 2. Quá trình chiết cao từ lá và quả đủng đỉnh 

 

2.5.2. Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học 
Hai mẫu cao chiết từ lá và quả cây đủng đỉnh ở nồng độ 100 mg/mL được định tính 

với các thuốc thử theo mô tả như trong tài liệu (Vo et al., 2017) và trình bày trong Bảng 1. 
Kết quả định tính một số hợp chất thiên nhiên có trong hai mẫu cao chiết được báo cáo 
trong Bảng 2. 
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Bảng 1. Thí nghiệm định tính một số hợp chất thiên nhiên 

Hợp chất được 
định tính 

Thực hiện thí nghiệm 
Hợp chất 

 được định tính 
Thực hiện thí nghiệm 

Phenolic và 

tanin 

50 µL dung dịch cao chiết + 500 

µL H2O + 2-3 giọt FeCl3 5% 
Coumarin 

50 µL dung dịch cao chiết + 

750 µL NaOH 10% 

Flavonoid 
50 µL dung dịch cao chiết + 500 
µL Pb(CH3COO)2 10% 

Alkaloid 
50 µL dung dịch cao chiết + 
vài giọt thuốc thử Wagner 

Quinone 
50 µL dung dịch cao chiết +
3-4 giọt dung dịch HCl 

Terpenoid 
50 µL dung dịch cao chiết + 
500 µL CHCl3 + 2-3 giọt 
H2SO4 đặc 

 

Phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) cũng được sử dụng để xác nhận sự có mặt của 
các loại nhóm chức nhằm khẳng định sự tồn tại của các loại hợp chất bằng việc định tính. 
Kết quả các tín hiệu đặc trưng trên phổ hồng ngoại (FT-IR) được trình bày ở Bảng 3. 

2.5.3. Khảo sát hoạt tính sinh học 

a. Hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase 

Việc khảo sát hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase của hai mẫu cao chiết LA và 

TR được thực hiện theo mô tả ở tài liệu (Nguyen et al., 2018) và được thực hiện trên phiến 
vi lượng 96 giếng, thể tích phản ứng là 200 µl/giếng. Các thành phần phản ứng bao gồm: 

cơ chất p-nitrophenyl -D-glucopyranoside 2,5 mM, đệm phosphate 100 mM (pH 6,8),  

-glucosidase 0,2 U/mL và mẫu thử (10 µL trong 200 µL hỗn hợp phản ứng) ở các nồng 

độ khác nhau. Mẫu thử được pha loãng bằng DMSO 100% đến các nồng độ mẫu trong 
phản ứng lần lượt là 256; 64; 16; 4; 1 µg/mL.  

Ở mẫu đối chứng âm, mẫu thử được thay bằng đệm phosphate 100 mM và acarbose 
được sử dụng làm đối chứng dương. Hỗn hợp phản ứng enzyme được ủ ở 37o, sau 30 phút, 
phản ứng được dừng bằng Na2CO3 0,1 M. Độ hấp thụ quang của phản ứng được xác định ở 

bước sóng 405 nm. Khả năng ức chế enzyme -glucosidase của mẫu thử được xác định 

qua công thức: 

Tỉ lệ ức chế (%) = [(A(đối chứng âm) – A(mẫu thử))/A(đối chứng âm)]  100% 

Giá trị IC50 (nồng độ của chất thử mà tại đó ức chế 50% hoạt động của enzyme  

-glucosidase) được xác định bằng phần mềm TableCurve AISN Software. 

b. Hoạt tính chống oxy hóa 
Hoạt tính chống oxy hóa được xác định bằng khả năng bẫy các gốc tự do tạo bởi 

DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) mô tả trong tài liệu (Williams et al., 1995). 
Mẫu cao chiết (pha trong DMSO 100% với nồng độ 4 mg/mL) được nhỏ trên phiến 

vi lượng 96 giếng với dung dịch DPPH để được nồng độ cuối của mẫu thử từ 200 µg/mL 
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đến 12,5 µg/mL rồi ủ ở 37oC trong 30 phút và đo mật độ quang (OD) tại bước sóng 
515nm. Acid ascorbic 5 mM được sử dụng làm chứng dương tính. 

Khả năng trung hòa gốc tự do (SC%) được tính theo công thức 

SC% = {[100  (OD(thí nghiệm) – OD(DMSO))]/OD(chứng âm)}  100 

Giá trị SC50 (nồng độ của chất thử mà tại đó trung hòa được 50% gốc tự do) được 
xác định bằng phần mềm TableCurve AISN Software. 

c. Hoạt tính kháng viêm 
Hoạt tính kháng viêm trên tế bào được khảo sát thông qua khả năng ức chế sản sinh 

NO theo mô tả như trong tài liệu (Le et al., 2017). Tế bào RAW 264.7 được nuôi cấy 48 
giờ trong môi trường DMEM ở 37oC, 5% CO2, 10% FBS (Fetal Bovine Serum). Sau đó 
dịch tế bào được chuyển lên phiến vi lượng 96 giếng với mật độ 2,5.105 tế bào/giếng. Tế 
bào được kích thích với 2 µL LPS (0,1 mg/mL) trong 24 giờ và bổ sung chất thử ở các 
nồng độ lần lượt là 30 µg/mL và 100 µg/mL. Cardamonin được sử dụng làm đối chứng 
dương. Dịch huyền phù của tế bào được ủ với thuốc thử Griess, NaNO2 ở các nồng độ 
khác nhau để xây dựng đường chuẩn. Đo mật độ quang của hỗn hợp phản ứng ở bước sóng 
570 nm. 

Tỉ lệ ức chế sản sinh NO (UC%) được xác định theo công thức 

UC% = ([XTB]mẫu – [XTB]LPS)/([XTB]ĐC – [XTB]LPS)  100 

Trong đó [XTB] là nồng độ NO trung bình tính dựa trên đường chuẩn NaNO2. 
Phần tế bào còn lại sau khi đã sử dụng để đánh giá các hoạt tính được bổ sung dung 

dịch MTT (0,5 mg/mL), ủ 4 giờ trong tủ ấm 5% CO2 ở 37oC. Sản phẩm chuyển hóa được 
hòa tan trong DMSO và đo mật độ quang tại 540 nm. 

Tỉ lệ sống sót của tế bào (CS%) được tính theo công thức 

CS% = (ODmẫu/ODĐC âm)  100 

d. Hoạt tính gây độc dòng tế bào ung thư 
Khả năng gây độc tế bào ung thư gan người (Hep-G2) và tế bào ung thư phổi (A549) 

được thực hiện theo phương pháp MTT mô tả trong tài liệu (Mosmann, 1983). Đây là 
phương pháp được đánh giá là quy chuẩn và cho hiệu quả sàng lọc nhanh các chất có hoạt 
tính gây độc hoặc ức chế sự tăng sinh tế bào. Nguyên tắc của phương pháp là gián tiếp xác 
định hoạt tính của chất thử qua khả năng ức chế enzyme oxidoreductase phụ thuộc 
NAD(P)H của tế bào. Enzyme trong ti thể này xúc tác phản ứng khử thuốc nhuộm 
tetrazolium MTT thành dạng formazan không hòa tan, có màu tím, qua đó có thể phản ánh 
tương quan số lượng các tế bào đang phát triển khi đo ở bước sóng 540/720 nm. 

Khả năng ức chế sự tăng sinh tế bào (%) được tính theo công thức 

Tỉ lệ ức chế tế bào = [1 – (ODmẫu/ODĐC âm)]  100 

e. Hoạt tính kháng vi sinh vật 
Hoạt tính kháng vi sinh vật của hai mẫu cao chiết LA và TR được thực hiện theo phương 

pháp của Vander Bergher và Vlietlinck (1991). 
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Mẫu được xác định có hoạt tính khi không có sự phát triển của vi sinh vật ở ít nhất 
một nồng độ thử nghiệm so với chứng âm. 

Mẫu biểu hiện hoạt tính được thử nghiệm ở các nồng độ khác nhau để xác định nồng 
độ ức chế tối thiểu (MIC, µg/mL) – là nồng độ thử nghiệm thấp nhất mà vi sinh vật bị ức 
chế. Giá trị MIC ≤ 200 µg/mL mới được xem là có hoạt tính. 
2.5.4. Đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế enzyme  

-glucosidase 

Chuột nhắt Balb/C được phân 3 lô (BT: chuột bình thường, TR: chuột uống cao TR, 
LA: chuột uống cao LA) với cỡ mẫu thử nghiệm là 3. Liều sử dụng 0,12 g/kg thể trọng, 
thời gian sử dụng cao là 10 giờ sáng hằng ngày liên tục trong 2 tuần và đo glucose máu lúc 
8 giờ sáng. Kết quả glucose máu được ghi nhận 3 ngày/lần và trình bày ở đồ thị Hình 3 và 
kết quả dung nạp glucose ở ngày thứ 14 được trình bày ở Bảng 9 và Hình 4. 

2.6. Xử lí số liệu 
Các thí nghiệm đều được lặp lại ít nhất 3 lần và số liệu được xử lí bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2016 với sai số ý nghĩa p < 0,05. 

3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học 

Việc khảo sát sơ bộ thành phần hóa học nhằm giúp đánh giá sự tồn tại các loại hợp 
chất thiên nhiên trong cây, từ đó có những định hướng cho việc nghiên cứu hoạt tính sinh 
học cũng như những nghiên cứu tiếp theo để cô lập riêng từng hợp chất có trong cây. 

Kết quả thí nghiệm định tính thành phần hóa học trong hai mẫu cao chiết được trình 
bày ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả định tính một số hợp chất thiên nhiên 

Hợp chất 
 được định 

tính 

Kết quả Hợp chất 
 được định 

tính 

Kết quả 

TR LA 
TR LA 

Phenolic và 
tanin 

Kết tủa màu xanh 
đen 

Kết tủa màu xanh 
đen 

Coumarin 
- 
 

- 

Flavonoid Kết tủa màu vàng Kết tủa màu vàng Alkaloid 
Kết tủa 
màu đỏ 

Kết tủa 
màu đỏ 

-Quinone - - Terpenoid 
Kết tủa 
đỏ gạch 

Kết tủa 
xanh lá 

Ghi chú: (-): không hiện tượng 
Chỉ tiêu đánh giá: quan sát hiện tượng màu sắc trước và sau phản ứng để ghi nhận có hoặc 

không có các hợp chất tự nhiên trong cao chiết (mẫu không có hiện tượng thì không có hợp chất đó 
trong cao chiết). 

Trên phổ hồng ngoại (FT-IR) của các mẫu cao chiết này xuất hiện các tín hiệu cho 
biết sơ bộ sự có mặt của các loại nhóm chức và các hợp chất có thể có trong cây. Kết quả 
các tín hiệu trên phổ của hai mẫu cao chiết này được ghi nhận ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Các tín hiệu trên phổ hồng ngoại 

Loại nhóm chức 
Dao động hóa trị/biến 

dạng của liên kết 
Mẫu LA 

(cm-1) 

Mẫu TR 
(cm-1) 

Phenol O-H 3341 3275 

Carbonyl C=O 1709 - 

Alkane Csp3-H 2922 2920 

Aromatic Csp2-H (thơm); C=C 3009; 1614 3000; 1607; 1515 

Ether C-O ether 1036 1034 
 

Phổ hồng ngoại của hai mẫu cao chiết LA và TR đều thể hiện tín hiệu tù và rộng ở 
khoảng 3200-3300 cm-1 của các loại hợp chất phenol. 

Sự có mặt của các hợp chất chứa liên kết đôi được xác nhận thông qua dao động hóa 
trị của Csp2-H ở 3009 cm-1 với mẫu LA và 3000 cm-1 với mẫu TR. Các dao động này 
thường có cường độ yếu và dễ bị che lấp bởi các tín hiệu của Csp3-H nên khó có thể quy 
kết rạch ròi các tín hiệu này. 

Các hợp chất carbonyl được tìm thấy ở mẫu LA với tín hiệu sắc nhọn tại 1709 cm-1 
còn ở mẫu TR thì không thấy tín hiệu của nhóm carbonyl này. Thay vào đó, tín hiệu nhọn 
tại 1607 cm-1 ở mẫu TR chứng minh rõ nét sự tồn tại của vòng thơm, cùng với dao động 
biến dạng của liên kết C-H ở 775; 818 cho thấy vòng thơm này có 3 nhóm thế. Ở mẫu LA 
vẫn có sự tồn tại của hợp chất chứa vòng benzen với 2 nhóm thế tại vị trí meta thông qua 

sự có mặt của 3 tín hiệu ở 721  820 cm-1. 

Dao động hóa trị của liên kết C-O ether (hoặc C-O ancol) cũng đã được tìm thấy tại 
1036 cm-1 với mẫu LA và 1034 cm-1 với mẫu TR. Cùng với sự có mặt của nhóm carbonyl 
và các tín hiệu của nhóm O-H ở vùng trên 3000 cm-1 cho phép dự đoán mẫu LA có chứa 
các hợp chất acid còn ở mẫu TR có chứa các hợp chất ancol. 

Như vậy, việc xác định sơ bộ cấu trúc của các hợp chất thiên nhiên có trong 2 loại 
cao chiết LA và TR bằng phổ hồng ngoại giúp nhận định mối liên quan giữa cấu trúc và 
hoạt tính (chẳng hạn như các hợp chất phenol thường có hoạt tính chống oxy hóa tốt…), từ 
đó có cơ sở cho việc thăm dò các hoạt tính sinh học trên hai mẫu cao chiết này. 
3.2. Khảo sát hoạt tính  

3.2.1. Hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase 

-glucosidase là enzyme quan trọng trong quá trình thủy phân carbohydrate taọ 

glucose trong cơ thể. Do đó, các chất ức chế -glucosidase có thể làm chậm quá trình giải 

phóng và hấp thụ glucose, qua đó không làm tăng đường huyết sau ăn. Vì vậy, chất ức chế 

- glucosidase như Acarbose đã được sử dụng rộng rãi trong điều trị tiểu đường type 2  

(Le et al., 2016) 

Kết quả ức chế enzyme -glucosidase trên hai mẫu cao chiết LA và TR được trình 

bày ở Bảng 4. Kết quả này cho thấy khả năng ức chế enzyme này ở mẫu cao chiết từ quả 
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tốt hơn từ lá. So với chất tham khảo đang thực hiện là acarbose (IC50 = 123,5 µg/mL) thì 
mẫu TR cho kết quả tốt hơn gấp 69 lần và mẫu LA cho kết quả tốt hơn gấp 11 lần. 

Bảng 4. Kết quả hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase 

STT Tên mẫu Giá trị IC50 (µg/mL) 

Chất tham khảo Acarbose 123,5 ± 1,21 
1 TR 1,78 ± 0,07 
2 LA 11,1 ± 0,56 

 

Từ kết quả trên bước đầu cho thấy tiềm năng ứng dụng trong việc điều trị đái tháo 

đường thông qua hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase của các mẫu cao chiết khảo sát. 

3.2.2. Hoạt tính chống oxy hóa 
Khả năng bẫy gốc tự do của hai mẫu cao chiết từ lá và quả cây đủng đỉnh được trình 

bày ở Bảng 5. 
Bảng 5. Kết quả hoạt tính chống oxy hóa 

STT Kí hiệu mẫu 
Khả năng trung hòa gốc tự do 

(SC, %) 
SC50 (µg/mL) 

 Chứng (+) 
[acid ascobic] 

86,53 ± 0,3 12,6 µg/mL 

 Chứng (-) 

[DPPH/EtOH+DMSO] 
0,0 ± 0,0 - 

1 TR 90,21 ± 1,9 28,57 µg/mL 
2 LA 53,46 ± 2,3 46,8 µg/mL 

 

Kết quả chỉ ra rằng cả hai mẫu cao chiết LA và TR đều thể hiện hoạt tính chống oxy 
hóa, trong đó mẫu cao chiết TR cho hoạt tính tốt hơn mẫu LA. Tuy nhiên cả 2 mẫu này đều 
có hoạt tính kém hơn so với chứng dương tính là acid ascobic (vitamin C). 

Hoạt tính chống oxy hóa này có được có lẽ là do sự có mặt của các hợp chất phenolic 
và flavonoid trong lá và quả của cây nhưng có thể vì hàm lượng của chúng thấp nên dẫn 
đến việc biểu hiện hoạt tính không tốt so với chứng dương tính. Hàm lượng phenolic và 
flavonoid trong cây thấp có thể được lí giải thông qua quá trình thực nghiệm chiết cao. Do 
bột cây được ngâm dầm rồi lọc lấy dịch lọc đem cô quay thì trong quá trình lọc có thể chưa 
loại bỏ hết tạp chất hoặc quá trình ngâm dầm chưa chiết kiệt hết các chất có hoạt tính 
chống oxy hóa còn vitamin C dùng trong nghiên cứu là một sản phẩm đã tinh sạch nên sẽ 
có hiệu quả chống oxy hóa cao hơn. 

Việc bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên rất có lợi với những bệnh nhân đái tháo 
đường bởi lẽ nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kháng insulin, rối loạn lipid máu, rối loạn chức 
năng tế bào, giảm dung nạp glucose và cuối cùng dẫn đến đái tháo đường type 2 là sự gia tăng 
các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa này có khả năng làm sạch các gốc tự do có hại cho cơ 
thể và ngăn chặn sự tiến triển của đái tháo đường (Nguyen et al., 2019). 
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Kết quả ức chế enzyme -glucosidase và chống oxy hóa này góp phần khẳng định 

tác dụng chống đái tháo đường từ cao chiết ethanol của lá và quả cây đủng đỉnh. Đây là 
một đóng góp mới, góp phần tạo ra các loại thuốc đặc hiệu đến từ thiên nhiên để điều trị 
đái tháo đường trong tương lai. 
3.2.3. Hoạt tính kháng viêm 

Viêm là một đáp ứng bảo vệ cơ thể của hệ miễn dịch đối với các tác nhân có hại. Quá 
trình viêm quá mức có thể gây ra nhiều loại bệnh như: ung thư, tim mạch, đái tháo đường, 
suy giảm thần kinh trung ương… Hiện nay, người ta đang mong muốn tìm đến một loại 
thuốc kháng viêm đến từ thiên nhiên bởi lẽ sử dụng các loại thuốc kháng viêm hiện tại có 
thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn (Le et al., 2017). 

Kết quả (trình bày ở Bảng 6) cho thấy khả năng kháng viêm tốt và không gây độc 
cho tế bào, trong đó mẫu LA có khả năng kháng viêm tốt hơn mẫu TR 1,13 lần với khả 
năng ức chế sản sinh NO ở 100 µg/mL đến 93,81% và tỉ lệ tế bào sống sót lên đến 99,61%. 
Đây cũng là một tín hiệu tốt cho việc nghiên cứu tiếp theo về các loại thuốc kháng viêm 
đến từ thiên nhiên cũng như là các loại thuốc điều trị đái tháo đường. 

Bảng 6. Kết quả hoạt tính kháng viêm 

STT Tên mẫu Nồng độ mẫu 
Tỉ lệ ức chế sản sinh 

NO (%) 
Tỉ lệ tế bào  

sống sót (%) 

 

Đối chứng (-) - 100,0±1,3 104,76±0,15 
Đối chứng (+) 
[Cardamonin] 

0,3 µM 25,85±2,12 86,46±0,21 
3,0 µM 86,93±0,96 71,8±0,51 

LPS - 0,0±0,9 100,0±0,13 

1 LA 
30 µg/mL 28,87±0,9 99,66±1,34 
100 µg/mL 93,81±0,69 99,61±2,51 

2 TR 
30 µg/mL 60,31±0,76 99,64±1,3 
100 µg/mL 82,99±0,45 91,39±1,87 

 

3.2.4. Hoạt tính gây độc các dòng tế bào ung thư 
Theo báo cáo của tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ ung thư 

cao với dân số 96 triệu người thì số ca mắc ung thư mới năm 2018 là 164.671 ca, trong đó 
có 114.871 người chết. Loại ung thư mắc phải phổ biến nhất là ung thư gan (25.335 người 
– 15,4%) và ung thư phổi (23.667 người – 14,4%) (World Health Organization, 2019). 

Chính vì những lí do đó, việc tìm ra các loại thuốc chống ung thư đang là vấn đề 
được quan tâm hàng đầu hiện nay, kết quả khảo sát khả năng gây độc tế bào ung thư được 
thực hiện trên tế bào ung thư gan người (Hep-G2) và tế bào ung thư phổi (A549) được 
trình bày trong Bảng 7 

 
 
 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 16, Số 12 (2019): 961-974

 

970 

Bảng 7. Kết quả gây độc tế bào ung thư 

STT Kí hiệu mẫu 
Tỉ lệ ức chế tế bào (%) 

Hep-G2 A549 

1 TR 52,81 ± 2,1 55,96 ± 1,1 
2 LA 35,8 ± 2,8 34,11 ± 2,3 

 

Kết quả trên cho thấy mẫu TR có khả năng gây độc dòng tế bào ung thư gan và phổi 
còn mẫu LA thì không có. Điều này cũng phù hợp với kinh nghiệm dân gian khi ngâm 
rượu thuốc uống từ quả đủng đỉnh. Kết quả này cũng cung cấp một bằng chứng khoa học 
mới để tái khẳng định khả năng chống ung thư của quả đủng đỉnh từ dân gian. Tuy tỉ lệ ức 
chế tế bào của mẫu TR chỉ khoảng 52-55% nhưng đây cũng là một kết quả đáng khích lệ 
cho những nghiên cứu tiếp theo về ung thư ở loại cây này. 
3.2.5. Hoạt tính kháng vi sinh vật 

Ngày nay, việc tìm kiếm các loại thuốc có khả năng kháng khuẩn hiệu quả và quan 
trọng nhất là chống lại các loại vi khuẩn kháng thuốc đang là vấn đề quan tâm của nhiều 
nhà nghiên cứu trong nước và trên thế giới, đặc biệt là việc nghiên cứu dược liệu có nguồn 
gốc thiên nhiên. Hai mẫu cao chiết từ lá và quả cây đủng đỉnh cũng được khảo sát hoạt tính 
kháng vi sinh vật và kết quả được trình bày ở Bảng 8. 

Bảng 8. Kết quả hoạt tính kháng vi sinh vật 

S
T
T 

Kí 
hiệu 
mẫu 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC: µg/ml) 

Vi khuẩn Gram 
(-) 

Vi khuẩn Gram (+) Nấm mốc Nấm men 

E. coli P. aeruginosa B. subtillis S. aureus 
A. 

niger 
F. oxyspotrum S. cerevisiae C. albican 

1 TR (-) (-) 100 100 100 100 (-) 100 

2 LA (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 

Ghi chú: (-): không biểu hiện hoạt tính (có giá trị MIC > 200 µg/mL) 
 

Ở nồng độ 100 µg/ml, mẫu TR cho kết quả dương tính với 2 chủng vi khuẩn Gram 
(+): Bacillus subtillis, Staphylococcus aureus, 2 chủng nấm mốc: Aspergillus niger, 
Fusarium oxyspotrum và 1 chủng nấm men Candida albican còn mẫu LA thì không biểu 
hiện hoạt tính kháng vi sinh vật này. 

Kết quả khảo sát cho thấy sự kháng các loại vi khuẩn và vi nấm này tạo được nhiều 
lợi ích cho con người và cung cấp dữ liệu cho các nghiên cứu sau này về thuốc kháng sinh 
có nguồn gốc thiên nhiên. 

3.2.6. Đánh giá khả năng điều hòa glucose thông qua hoạt tính ức chế enzyme  

-glucosidase 

Nồng độ glucose máu khi chuột sử dụng hai mẫu cao chiết trong 14 ngày được ghi 
nhận và trình bày ở Hình 3. 
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Hình 3. Nồng độ glucose máu của chuột khi uống cao chiết 

Kết quả trên cho thấy sự thay đổi đường huyết của các nhóm chuột thí nghiệm (uống 
cao LA và cao TR) ở nồng độ khảo sát không có sự khác biệt thống kê so với lô chuột 
không uống cao chiết. 

Mặt khác, chưa ghi nhận tình trạng tử vong sau khi dùng cao chiết sau 2 tuần sử 
dụng. Sức sống của chuột không thay đổi sau khi dùng cao, không ghi nhận các biểu hiện 
như: sốc thuốc (cao chiết), xù lông, rụng lông, sụt cân. 

Từ những kết quả trên nhận định rằng, cao chiết LA và TR không gây ảnh hưởng 
mức glucose bình thường trên chuột, không gây ảnh hưởng đến sức sống và không gây ngộ 
độc cấp trong 2 tuần sử dụng. 

Kết quả dung nạp glucose ghi nhận ở ngày 14 được trình bày ở Bảng 9. 

Bảng 9. Kết quả dung nạp glucose 

 BT TR LA 

Trước dung nạp 126 ± 4,3 131 ± 5,0 125 ±4,0 
0 phút 84 ± 7,1 82 ± 8,0 84 ± 5,3 
5 phút 242 ± 14,5 195 ± 22,6 194 ± 36,5 
15 phút 264 ± 11,0 217 ± 28,5 238 ± 42,7 
30 phút 166 ± 9,5 193 ± 8,6 189 ± 23,6 
60 phút 130 ± 16,0 140 ± 16,8 134 ± 7,2 
120 phút 125 ± 5,9 126 ± 7,9 126 ± 8,0 

 

Chuột sử dụng 2 loại cao chiết LA và TR (liều 0,12g/kg) trong 2 tuần chưa cho thấy 
ảnh hưởng rõ rệt trong thử nghiệm dung nạp glucose khi so sánh thống kê với lô không sử 
dụng BT (độ tin cậy sử dụng 95%). 
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Hình 4. Kết quả dung nạp glucose 

Theo đồ thị ở Hình 4, bước đầu nhận thấy có sự điều hòa glucose máu khi sử dụng 2 
loại cao chiết LA và TR. Trong đó, lô chuột dùng cao TR có lượng đường tăng chậm hơn 
so với lô chuột dùng cao LA và lô chuột BT. Bên cạnh đó, lượng đường ở lô chuột dùng 
cao LA và TR được giữ ổn định hơn ở lô chuột BT từ thời điểm 15 phút sau khi ăn đến khi 
đường huyết trở về bình thường. 

Kết quả này cộng với khả năng ức chế enzyme -glucosidase của 2 loại cao chiết đã 
thử nghiệm ở trên cho thấy cao chiết từ lá và quả của cây đủng đỉnh có khả năng điều hòa 
đường huyết theo cơ chế ức chế hoạt động của enzyme thủy phân tinh bột là  

-glucosidase. Điều này giúp bổ sung cơ sở khoa học về đái tháo đường từ cây đủng đỉnh 
cho y học cổ truyền. 
4. Kết luận 

Phân tích định tính và phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR) cho thấy hai mẫu cao 
chiết ethanol từ lá và quả cây đủng đỉnh tồn tại các hợp chất thiên nhiên như: phenolic, 
tanin, flavonoid, alkaloid và terpenoid. Đồng thời cả hai mẫu cao chiết này đều biểu hiện 

hoạt tính sinh học phong phú như: hoạt tính ức chế enzyme -glucosidase, hoạt tính chống 
oxy hóa, hoạt tính kháng viêm, hoạt tính gây độc tế bào ung thư gan người (Hep-G2), gây 
độc tế bào ung thư phổi (A549), hoạt tính kháng vi sinh vật. Tất cả đều cho hoạt tính tốt, 
trong đó cao chiết từ quả cho hoạt tính tốt hơn từ lá, riêng hoạt tính kháng viêm thì lá tốt hơn 
quả. Việc thử nghiệm in vivo cho thấy cả hai mẫu cao chiết này không gây độc cấp tính và 
bước đầu có khả năng điều hòa glucose, trong đó mẫu cao chiết từ quả cho kết quả tốt hơn. 
Đây là một đóng góp mới cho y học cổ truyền về dược tính của lá và quả cây đủng đỉnh. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Chân thành cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hỗ 
trợ trong việc thử nghiệm các hoạt tính sinh học. Cảm ơn ThS Bùi Nguyễn Tú Anh 
– Viện Tế bào gốc đã giúp đỡ trong việc đánh giá khả năng điều hòa glucose trên chuột; 
ThS Nguyễn Thị Tuyết Hoa đã hỗ trợ trong nội dung nghiên cứu. 
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ABSTRACT 

Two of the ethanol extracts which are from the leaves and fruits of Caryota mitis L. have 
been studied on the biological activities. The results indicate that the biological activities such as: 

anti-oxidant, -glucosidase inhibitor, anticancer (Hep-G2 and A549), and anti-microbial of the 

fruits are better than those of the leaves. Meanwhile, the anti-inflammatory activities of the leaves 

are 1,13 times better than those of the fruits. The best one is -glucosidase inhibitor. With the aim 

to provide data for traditional medicine for the treatment of diabetes, the ability to regulate glucose 
has been implemented on Balb/C mice. The results indicate that there is no toxicity in these two 
extracts, and they initially can regulate blood glucose levels. 

Keywords: fishtail palm; Caryota mitis L.; anti-oxidant; anti-inflammatory; anticancer  

Hep-G2; anticancer A549; -glucosidase 

   
 


